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1. Đặt vấn đề
Thông qua thực tế quan sát sinh viên (SV) thường 

xuyên ngoại khóa tập luyện và thi đấu môn Bóng đá 
tại Trường Đại học Tân Trào cho thấy: Một trong 
những nguyên nhân dẫn đến thành thích thi  đấu 
chưa tốt trong việc tập luyện và hiệu quả thi đấu là 
tố chất sức bền tốc độ (SBTĐ) còn hạn chế. Thực 
tế tập luyện và thi đấu cho thấy, có sức bền đặc biệt 
là SBTĐ tốt thì cầu thủ mới thực hiện tốt kỹ chiến 
thuật, làm chủ được tinh thần và nhịp độ trận đấu, 
đảm bảo hiệu suất thi đấu từ đầu đến cuối trận đấu. 
Vì vậy, việc tìm ra được bài tập nâng cao SBTĐ cho 
SV là vấn đề rất cần thiết. 

SBTĐ là một tố chất rất quan trọng trong 
môn  Bóng đá. SBTĐ được thể hiện qua những 
động tác chạy tốc độ trong các pha cản phá, tấn công 
và  phòng thủ, nước rút, dẫn bóng, đá bóng, tranh 
cướp bóng để bật nhảy đánh đầu, sút bóng xa, ném 
biên  và các động tác phối hợp khác,... đặc biệt dễ 
nhận thấy nhất là trong thời gian cuối của mỗi trận 
đấu. Nếu có được SBTĐ tốt thì SV thường xuyên tập 
luyện và thi đấu ngoại khóa có thể thực hiện tốt các 
yêu cầu cao hơn về các mặt kỹ chiến thuật và tăng 
hiệu quả thi đấu.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương 
pháp  sau: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phỏng 
vấn, tọa đàm; Quan sát sư phạm; Kiểm tra sư phạm; 
Toán học thống kê. 
2.2. Thực trạng nhận thức mức độ quan tâm đến 
SBTĐ của nam SV ngoại khóa thường xuyên ngoại 
khóa môn Bóng đá tại Trường Đại học Tân Trào

Nghiên cứu tiến khảo sát mức độ quan tâm 
việc  phát triển tố chất SBTĐ trong thực tiễn hoạt 
động ngoại khóa tập luyện và thi đấu của nhóm nam 

SV Trường Đại học Tân Trào. Kết quả thu được cho 
thấy: có đến 80→100% các ý kiến đều cho rằng, 
SBTĐ có ý nghĩa từ quan trọng đến rất quan trọng 
đối với thực tiễn tập luyện và hiệu quả thi đấu của 
nhóm nam SV ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa 
môn Bóng đá  tại Trường Đại học Tân Trào. Thêm 
vào đó, chưa có sự quan tâm trong việc tổ chức giảng 
dạy và huấn luyện chuyên môn cho nhóm đối tượng 
này (=80% số ý kiến chuyên gia). Thực tiễn này cho 
thấy cần có sự đổi mới từ khâu tổ chức chuyên môn 
cho nhóm đối tượng này.
2.3. Thực trạng phân phối nội dung tự tập 
luyện SBTĐ của nam SV ngoại khóa thường xuyên 
ngoại khóa môn Bóng đá tại Trường Đại học Tân 
Trào

Nghiên cứu tiến hành khảo sát đánh giá thực 
trạng phân  phối nội dung tự tập luyện SBTĐ nam 
SV ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa môn Bóng 
đá tại Trường Đại học Tân Trào. Quá trình quan sát 
được tiến hành trong 06 tháng, từ tháng 01→07/2023. 
Kết quả được trình bày ở bảng 2.1. 
Bảng 2.1. Kết quả khảo sát việc sử dụng thời gian 
cho hoạt động tự tập luyện và thi đấu của nhóm SV 

ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa môn Bóng 
đá tại Trường Đại học Tân Trào

TT Nội dung giảng dạy, huấn 
luyện

Tỷ lệ thời gian sử dụng (giờ)
n %

1  Tự tập luyện kỹ thuật tự phát 80 40.00
2  Bổ trợ chiến thuật 30 15.00
3  Tự tổ chức thi đấu 78 39.00
4  Thể lực (Chung + Chuyên môn)  12 6.00

Σ 200 100

Qua bảng 2.1 cho thấy: Số buổi tập luyện 
dành  cho tự tập luyện kỹ thuật khá nhiều so với 
số buổi  tập trong tổng số (số buổi tập luyện kỹ 
thuật chiếm 40%). Ngoài ra, trong tổng số các buổi 
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tự tập luyện, các SV còn dùng một khoảng thời gian 
nhất định dành cho việc tự bổ túc các tố chất thể lực, 
tuy nhiên việc dành thời gian là bao nhiêu và dùng 
để tăng cường loại tố chất thể lực nào thì không có 
tính quy luật và không có ý nghĩa thực tiễn trong việc 
tăng cường tố chất cụ thể nào đó.  
2.4. Khảo sát thực trạng tự tập luyện phát triển tố chất 
thể lực của nam SV ngoại khóa thường xuyên ngoại 
khóa môn Bóng đá tại Trường Đại học Tân Trào 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát đánh giá thực 
trạng tự tập luyện SBTĐ của các nam SV ngoại khóa 
thường xuyên ngoại khóa Bóng đá tại Trường Đại học 
Tân Trào. Kết quả được trình bày ở bảng 2.2 như sau: 
Bảng 2.2. Khảo sát kế hoạch tự tập luyện phát triển 
các tố chất thể lực của nam SV ngoại khóa thường 
xuyên ngoại khóa môn Bóng đá tại Trường Đại học 

Tân Trào
TT  Nội dung  Số giờ  %
1  Sức nhanh  22 28.21
2  Sức mạnh  23 29.49

3  Sức bền
Sức bền chung  6 7.69
SBTĐ  5 6.42
Sức mạnh bền  6 7.69

4  Mềm dẻo  8 10.25
5  Khả năng phối hợp vận động  8 10.25

Σ 78 100

Qua bảng 2.2 cho thấy: Thời gian tự tập luyện 
dành  cho từng tố chất thể lực là chưa đồng đều. 
Sức nhanh, sức mạnh, có tỷ lệ thời gian tương đối 
cao (từ 28.21→29.49%). Riêng đối với các tố chất 
sức  bền: Sức bền chung, SBTĐ, sức mạnh bền và 
tố chất  mềm dẻo thì có tỷ lệ thời gian thấp hơn 
(từ 6.42→10.25%). Trong đó tố chất SBTĐ chỉ 
chiếm  6.42% trong nội dung tập luyện. Như vậy, 
qua tìm hiểu thực trạng huấn luyện SBTĐ cho đối 
tượng  nghiên cứu cho thấy: Thời gian tập luyện 
SBTĐ như  trên là chưa hợp lý. Việc tự tập luyện 
phát triển tố chất SBTĐ nói  riêng chưa được quan 
tâm đúng mức, các SV mới chỉ chú trọng đến việc 
tập luyện phát triển các tố chất sức nhanh, sức mạnh, 
kỹ – chiến thuật cơ bản. 
2.5. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ việc tự tập 
luyện phát triển tố chất thể lực của nam SV ngoại 
khóa thường xuyên ngoại khóa môn Bóng đá  tại 
Trường Đại học Tân Trào

Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất của Trường 
Đại học Tân Trào cho việc giảng dạy và tự tập luyện 
ngoại khóa nói chung, ngoại khóa môn Bóng đá nói 
riêng được thực hiện thông qua khảo sát thực tế. Kết 
quả cho thấy: Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác 

giảng dạy, ngoại khóa nói chung và ngoại khóa môn 
Bóng đá nói riêng là tương đối tốt. Tuy nhiên, việc 
sử dụng nhà đa năng và các dụng cụ phục vụ hiệu 
quả cho cho từng môn và môn Bóng đá là không đầy 
đủ, hơn nữa cũng chưa thực sự được phát huy tối đa. 
2.6. Đánh giá thực trạng về SBTĐ của nam SV 
ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa môn Bóng 
đá tại Trường Đại học Tân Trào 

Để đánh giá thực trạng về SBTĐ cho nam SV 
ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa môn Bóng 
đá  tại T.ĐHTT, nghiên cứu  tiến hành lựa chọn test 
thông qua các bước: Lựa chọn  qua tham khảo tài 
liệu, quan sát sư phạm; qua phỏng vấn trực tiếp các 
chuyên gia, giảng viên, HLV; qua phỏng  vấn trên 
diện rộng bằng phiếu hỏi; đồng thời tiến hành xác 
định tính thông báo và độ tin cậy của test. Kết quả 
lựa chọn được 05 test đánh giá SBTĐ cho đối tượng 
nghiên cứu bao gồm: Test 1: Chạy tốc độ 30m (s); 
Test 2. Chạy 25m gấp khúc (s); Test 3: Dẫn bóng tốc 
độ 30m sút cầu môn (s); Test 4: Dẫn bóng luồn cọc 
30 m sút cầu môn (s); Test 5: Chạy sút bóng vào cầu 
môn 10 quả liên tục (05 quả chân thuận; 05 quả chân 
không thuận) (s). Kết quả đánh giá thực trạng SBTĐ 
của đối tượng nghiên cứu thu được như sau: 
Bảng 2.3. Thực trạng SBTĐ của nam SV ngoại khóa 
thường xuyên ngoại khóa môn Bóng đá tại T.ĐHTT

Test Năm 2022 
(n=18)

Năm 2023 
(n=20)

1) Chạy tốc độ 30m (s) 4.49 ± 0.74 4.42 ± 0.85
2) Chạy gấp khúc 25m (s)  36.53 ± 4.26 36.48 ± 4.33
3) Dẫn bóng tốc độ 30m 
sút cầu môn (s)

8.35 ± 1.29 8.30 ± 1.26

4) Dẫn bóng luồn cọc 30 
m sút cầu môn (s)

11.36 ± 1.87 11.29 ± 1.83

5) Chạy sút bóng vào cầu 
môn 10 quả liên tục (s)

47.29 ± 4.29 47.22 ± 4.36

Qua bảng 2.3 cho thấy, SBTĐ được tăng dần 
từ năm  2022→2023. Kết quả thể hiện các test ở 
năm 2022 kém hơn so với năm 2023 có sự khác biệt 
là  không đáng kể. Điều này có thể xác định là do 
năm 2023 nhóm SV tự ngoại khóa môn Bóng đá có 
sự phát triển hơn trong việc quan tâm đầu tư đến 
việc tập luyện, bao gồm cả các buổi tập luyện diễn ra 
thường xuyên hơn. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy 
SBTĐ của đối tượng cũng chưa được quan tâm đúng 
mức do không có sự thay đổi rõ ràng.  

Để đánh giá chính xác hơn về thực trạng tố 
chất SBTĐ của đối tượng, nghiên cứu tiếp tục tiến 
hành  quan sát đối tượng qua các trận thi đấu giao 
lưu trong thời gian nghiên cứu. Kết quả quan sát thu 
được như sau:  

(Xem tiếp trang 318)
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pháp lý và đạo đức, đặc biệt là quy định về bảo vệ dữ 
liệu, có mức độ ảnh hưởng cao nhất (4.9/5), theo sau 
là chiến lược và tầm nhìn của lãnh đạo (4.8/5).

Những phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết của 
một cách tiếp cận toàn diện và cân bằng trong việc 
triển khai AI, đòi hỏi sự chú ý đồng đều đến các khía 
cạnh công nghệ, tổ chức, đạo đức và pháp lý để đảm 
bảo sự thành công và bền vững của AI trong môi 
trường GDĐH. 
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hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường 
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Thành phố Hồ Chí Minh
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Bảng 2.4. Thực trạng biểu hiện SBTĐ của nam SV 
ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa môn Bóng 

đá tại Trường Đại học Tân Trào

TT Biểu hiện
Năm 2022 

(n=18)
Năm 2023 

(n=20)
n % n %

1  Mất mồ hôi nhiều  15 83.33 16 80.0
2  Da tái  11 61.11 12 60.0
3  Khả năng tập trung chú ý giảm  13 72.22 14 70.0
4  Khả năng phối hợp vận động giảm  14 77.78 15 75.0
5  Kỹ- chiến thuật bị phá vỡ  15 83.33 16 80.0

Qua bảng 2.4 cho thấy: Các biểu hiện giảm 
sút  SBTĐ của đối tượng nghiên cứu rất rõ ràng 
trong quá  trình thi đấu do SBTĐ kém như mất mồ 
hôi (=80.0→83.33%), có sự suy giảm sức bền chung 
cũng như sức bền chuyên môn bằng biểu hiện  da 
tái nhợt (=60.0→61.11%). Khả năng  tập trung chú 
ý giảm (=70.0→72.22%). Khả năng phối hợp vận 
động giảm (=75.0→77.78%). Kỹ, chiến thuật bị phá 
vỡ (=80.0→83.33%).

Đặc biệt có các biểu hiện: Trước khi vào trận các 
nam SV thường bám sát các tình huống, xử lý bóng 
tốt, thực hiện đấu pháp và chiến thuật một cách hợp 
lý. Cuối trận thì trái ngược với đấu pháp và  chiến 
thuật đề ra và thường bị thất bại. Một số biểu  hiện 
bên trong cũng có thay đổi như: Bị rối loạn quá độ 
tần số nhịp tim và tần số hô hấp so với bình thường 
(tần số nhịp tim ≈170→180 lần/phút và hồi phục sau 
khoảng 5→6 phút nghỉ ngơi). Khả năng hồi phục sau 
những trận đấu của nam SV chậm trong ≈10→15 

phút, so với những nam SV có thể lực tốt thì chỉ cần 
6→7 phút để hồi phục. Điều này cho thấy, SBTĐ của 
nam SV ngoại khóa thường xuyên ngoại khóa môn 
Bóng đá tại T.ĐHTT còn rất hạn chế. 
3. Kết luận

Thông qua nghiên cứu cho thấy thực trạng 
SBTĐ của nam SV ngoại khóa thường xuyên ngoại 
khóa môn Bóng đá tại Trường Đại học Tân Trào còn 
hạn chế. Nội dung kế hoạch tự tập luyện SBTĐ của 
các đối tượng nghiên cứu còn chưa được hợp lý, biểu 
hiện ở việc thời gian tập luyện hầu hết chỉ quan tâm 
đến huấn luyện kỹ-chiến thuật cơ bản, chưa dành thời 
gian tập luyện tố chất SBTĐ một cách đúng mức; Tỷ 
lệ đối tượng đạt  ở mức trung bình, công tác huấn 
luyện nhằm phát triển SBTĐ chưa được chú trọng. 
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